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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3485/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2022 

QUYET ĐỊNH 
Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cần Giờ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Cần cử Luật To chức chính quyền địa phương ngày ỉ 9 thảng ổ nàm 2015; 
Luật sửa đoi bo sung mật so điều của Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
chỉnh quyển địa phương ngày 22 tháng! ỉ năm 2ỒỈ9; 

Càn cứ luật Dất đai ngày 29 thảng ỉ ỉ năm 20 ỉ 3; 

Cân cử Luật Quy hoạch ngày 24 tháng ỉ ỉ năm 2017; 

Càn cứ Luật sủa đói, bó sung mật sẩ đìềtí của 37 luật có iìếtt quan đến 
quy hoạch ngày 20 thảng Ị ỉ năm 2.ỒỈS; 

Cân cứ Nghị quyết so 75Ì/2ỒỈ9/UBTVQHỊ4 ngày 16 thảng 8 rúm 2ỠỈ9 
cùa Uy ban Thường vụ Qỉtỏc hội giới thích một so điều của Luật Quy hoạch; 

Càn cứ Nghị quyếí sẻ Ỉ3Ỉ/2020/QHI4 ngày 16 tháng Ị ỉ Hầm 2020 cùa 
Quôc hội về tô chức chỉnh quyên đủ thi tai Thành phô Hô Chí Minh; 

Cãn cứ Nghị định $ 33/202 ỉ/NĐ-CP ngày 29 thảrig 3 nấm 2021 cua 
Chính phù quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sỏ Ỉ3Ỉ/2020/QỊỊỊ4 
ngày ỉ6 tháng Ị Ị nam 2920 cua Quốc hội vẻ tể chức chinh quyền đô thị tại 
Thành phố ĩỉồ Chi Minh, 

Cân cứ Nghị định sé S7/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 07 thảng 5 nầm 2019 của 
Chinh phu quy định chi tiết thỉ hành mội so điều của Luật qỵy hoạch; 
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Căn cứ Nghị đêịfih số 4ỉf20ỉ4/W-CP ngày lĩ thắnặ ỉ mìn 20Ỉ4 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiết thi hành mọt sổ điêu của Luậỉ Đắt đai; Nghị định sẩ 
ÙĨị20ỉ7/NĐ'CP nm 06 tháng 01 nẵm 2017 của Chính phủ Qỉty định về sưa 
đôi, bô Sĩệtg một sỏ nghị định Ịuy định chì tiét thì hành Luật Đât đũi; Nghị định 
so, Ị4SữỌ2ỆNĐ-CP ngày 18 thảng 12 ỉìùìn 2020 cùa Chính phu về sửa đối, bề 
sung mật ề nghị định quy định chì tỉểi thi hành Lỵật Đắt đai; 

Cân cứ Thông tưsắ 01/2Q2I/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 củã 
Bộ trướng Bộ Tài nguyên vổ Mỏi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chinh 
quỵ hoạch kế hoạch sử dụng đất; 

Cản cứ Nghị quyết số SỌ/NỌ-CP ngày 19 tháng ố năm 20ÌS của 
Chỉnh phù vẻ phê duyệt điểu chình quy hoạch sử dụng đắt đảt năm 2020 và 
kê hoạch sử dụng đất kỳ cuối (20ỉ6-2020) Thành phố Hồ Chí Minh; 

Cần cứ các Nghị quyết của Hậì đồng nhân dân thành phũ Hồ Chi Mình 
vê phê átyệi danh mục các dự ản cản thu hồi đả; dự án có sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành pho (sề Ỉ22/NQ-HĐND ngày 09 
tháng Ị2 nùm 20Ỉ6; Sỡ ỈO/NQ-HDMD ngày 06 tháng 1 nâm 20Ì7; sọ 32/NQL 

HĐND ngày 07 thảng 12 nain 2017; so 09/NQ-HĐm ngày 12 ỉhảng ĩ nam 
2018; sẩ ỉầQ-HĐND ngày 07 thằng 12 năm 2018; so Ỉ4/NQ-HĐND ngày 22 
thảng 1 nàm 2019; sợ 54/NQ-HĐNDngày 09 tháng 12 nám 2019; Sỡ 85/NQ-HĐND 
ngày 09 Mng 12 nãm 2020; sẩ tmQ'HĐm ngày 09 thảng À nàm 2011); 

Theo báo cáo và đề xuất, kiên nghị của Sở Tời nguyên vẳ Mói trường tại 
Tờ trình sẩ 59Ỉ4/TTr-STNMĨ-QLĐ ngày 22 thảng 7 năm 2022, Tờ trình sể 
8249/TTr-STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 9 nam 2022; ủy ban nhân dân huyện 
Cắn Giờ tại Tờ trình so Ịịn/TTr-UBND ngày ỉ 7 thảng 6 nàm 2022; Tờ trình 
sô 5626/Ưr-LỈBND ngấy 21 ỉhầng 9 mm 2022. 
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QUYÉTĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt KỂ hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện cần Giờ 
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

1. Diện tích các loại đấl phân bổ trong năm kể hoạch. 

2. Kể hoạch ihu hồi các loại đất, 
I' * 

3. KÌ hoạch chuyển mục đích sỏ dụn^ đất, 

4. Ke hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

(Chỉ tíét tại Phụ lục đính kèm). 

Điều Zẳ Càn cứ vào Điều ] của Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách 
nhiệm phốỉ hợp và thực hiện; 

1. ủy ban nhân dân huyện cần Giờ: 

a) Công bổ công khai kể hoạch sử dụng dắt theo đủng quy định eủa pháp 
íuật về đất dai. 

b) Cập nhật các chỉ tiêu sử dụng dat trong kc hoạch sử dụng đất năm 2022 
đà được duyệt vào Kc hoạch sử dụng đất cắp tính giai đoạn 2021-2025 và tích 
hợp vào quy hoạch tình đảm bảo sự đằng bộ thống nhất, 

c) Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị 
trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hảng 
năm Irên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

d) Chịu trách nhiệm về tinh phảp ]ý, ranh, diện Tích chuyển mục đích sử 
dựng cùa hộ gia đình, cá nhân, dam bảo phù hợp quy hoạch đỏ thị, quy hoạch, 
kế hoạch sử dụnạ đất đã được phê duyệt và không khiếu nại; chịu trách nhiệm 
về đề xuất tiếp tục đãng ký các dụ án trong kế hoạch su dụng đẩt năm 2022 đối 
với các dự án đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2019 trở về trước. 

d) Tồ chức kiểm tra, giám sát chặt chè, thường xuyên việc quàn lv sử 
dụrm đắl dai liết kiệm, hiệu quả, điirta quỵ hoạch, kế hoạch sử đụng đất 

e) Định kỳ hảÉỊg năm, úy ban nhân dân huyện cần Giờ báo cáo kết quả 
thực hiện kế hoạch sù dụng đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường iheo quỵ 
định. 
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2. Sờ Tải nguyên vả Môi trường: 

a) Phối hợp với Uy ban nhân dân huyện cần Giờ và các sờ ngành liên 
quan tồ chức thực hiện hiệu quà Quyết định nảy, 

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đẩt, chuyền mục đích sư dựng 
đất theo đủng quy hoạch, kế hoạch sư dụng đất được duyệt. 

c) Tăng cường thanh tra, kiểrti tra, giám sát, xử ]v hoặc đề xuất kịp thòi 
các trường hợp vi phạm quỵ hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

d) Tham mưu ủy ban nhân dân thánh phố thực hiện báo cảo kết quả thực 
hiện kế hoạch sừ dụng đẩt định kỵ hảng năm cho Bộ Tài nguyên và Mỏi trường 
theo quy định. 

3, Các Sơ - Ban - Ngành liên quan: Phối hợp và chù đọng thực hiệri các 
nội dung thuộc chức năhg, nhiệm vụ bảo đàm kế hoạch sử dụng đẩt được triển 
khai thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thí hảnh kê từ ngay ký. 
Đicu ị. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trưởng, Thụ rrưởng các Sờ - Ban - Ngành có liên quan, Chủ 

tịch Uv ban nhàn dân huyện cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
nàyầ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN CẦN GIỜ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích các loại đất phân hố trong năm kể hoạch 
Dơn vị tinh: ha 

STT Chi tiêu sửdụtig đit MI 
Tong 

diện tích 

I >iỂQ tích phán thcu đơn vi hành thỉnh 

STT Chi tiêu sửdụtig đit MI 
Tong 

diện tích 
Xỉ 

An Thỏi 
Đồng 

Xà 
Bỉnh 

Khỉnh 

Thị trần 
Cần 

Thanh 

Xã 
Long Hòa 

Xã 
Lý Nhơn 

Xa 
Tam Thôn 

Hiệp 

Xã 
Thạnh An 

(Ị) m (3) <5> ítì (7) m (101 (11) 
TÔNG DIỆN TÍCH Tự 
NHIÊN 70.445,34 4.343,39 2.426,87 13.273,96 15.812,32 n.Q67,53 13.131,18 

1 Đất nông nghiệp NNP 46.539,91 8.058,71 2.562,72 1,133,18 9.231,45 9.379,52 8.638,77 7,535,57 
1.Ị Đât trông lúa LUA 

Trong đô: Đẩt chuyên trông 
lúa nước 

LUC 

Đắt trỏng lúa cận lậi LUK 
1.2 Đât trỏng cày hãng năm khác HNK 998,53 123,16 270,86 124.89 ỉ 26,79 287,80 53,30 11,73 
1.3 Dãt trông cây lâu năm CLN 2 739,53 838,73 724.33 179.04 378.93 329,22 243,94 45,32 
1.4 Đât rừng phòng hộ RPIl 34 458.12 5.360.46 713,03 8.267.62 5.040,30 8,026,87 7.049,84 
1.5 tìất nuôi trồng thu ỷ sồn NTS 6.019,13 1.735.54 1.567,14 39,87 104.42 2.252.17 314,66 5,33 
1.6 Đảt làm muôi LMU 2,233.91 76,35 264,21 1.470,02 423.33 
1.7 tìãí liâỉíg nghiệp khác NKH 90,70 0,82 0,39 89,49 

2 Dát phỉ nóng nghiệp PNN 22,875,98 2.331,37 1.780,68 1,208,26 3.482,48 6.432,80 2.428,75 5.211,64 
2.1 Đái quốc phỏTiíi CQP 39-02 5,23 29.11 3,71 0,97 
2.2 Đãl an Tiinh CAN 7.07 0,62 1,04 

un 

0,03 0.01 
23 Đât thương mại, dịch vụ TMD 13,43 u,86 3,51 9.05 

2.4 0ất cơ sử sản xuảt phì nòng 
nghiệp SKC 19,04 1,90 3,06 4,93 2,12 7,02 0.01 

<J\  



STT Chí tiêu Hử dụng dắt Mã Tổng 
diện tích 

I íiín tích phan thcu đơn vị hành chinh 

STT Chí tiêu Hử dụng dắt Mã Tổng 
diện tích 

Xã 
An Thỏi 

Đông 

Xà 
Bình 

Khánh 

Thị trẫn 
Cần 

Thạnh 

Xã 
Long Hòá 

Xã 
Lý Nhơn 

Xã 
Tam Thôn 

Hiệp 

Xã 
Thạnh An 

(1) , , G» , 0)  C4H5*,..+íin m m m (Sl (9) (10) (11) 

2.5 Đât phát triêtì hạ tản £ cấp :qaẳc 
gia, cấp tinh, cảp huyện, cáp xã DHT 931,83 210,60 161,79 135,92 198,02 144,34 54,23 26,92 

Đất giao thông, DGT 525,19 104,91 10191 Ịílm 15 139,59 7 8,15 30,94 6,54 
Đất thụy lợi DTL ì 88,01 47,40 22,66 ì 9,40 21,75 53,60 ỉ 4,50 8,70 
Đâi xây iiưtỉỆ cơ $ở vãn hóa DVH 30,50 0,06 0,39 25,73 ì, 80 ỉ ,75 0,48 0,28 
Đũí xây dựng cơ sởy tê DYT 11,06 1.6? 0,04 8.30 0,24 0,33 0.29 &ẵ19 
Đứt xùv dựng cơ sờ giáo dục 
vào đùu lau DGD 58,75 ỉ 0.56 ỉ 4,95 ì ỉ, 79 7,63 8AS 3,95 1,42 

Đâí xây dựng cơ sớ thể dục thể 
íhơo DTT 5,66 ỉ, 11 

Đất công trinh nàng Ittợng DNL 62.83 Ỉ9.Ì8 14,76 0,02 20,63 8,25 
Đâí công trình bưụ chính viễn 
ihõng DBV 2.03 0,03 0,74 Ỉmì2 0.07 0.07 0,01 

Đủí cổ dì Ị ích lịch sít - văn hỏa DDT 3,87 OM 3,81 
Đất bãi thài, xử ỉý chát thài DRA 26,78 M 76 0,47 0.55 
Đât ca sờ tôn giáo TON 5,39 Ị.02 0,87 1,29 ttẾ37 0J9 1,20 0.26 
Đắt lùm nghía trang, nghĩa 
địa. nhả tang lễ, nhà kổa táng NTD ỈO, 71 3,53 2.77 0,79 0.72 ỉ. 62 1,28 

Đắt chợ DCH 1,06 Ũ ,04 0,17 0,12 0.30 0.33 0,08 
2.6 Dát sinh hoạt cộng đỏng DSH 3,51 1,44 0,ổặ 0,30 0,07 0A5 0,70 0,17 

2.7 Dâl khu vui chơi, gí ái Lrí Lỏng 

cộng DKV 1,46 Ọ,89 0.49 0,08 

2.8 Dâl ở tại nông thôn ONT 919,64 195,94 328.50 189,49 117,43 71,56 16,73 
2.9 Dai ỡ tại đô thị ODT 128.90 12B,90 

2.10 Đât xày dựng trụ sở cơ quan TSC 15,84 0,65 0,34 11,71 0,9 1,55 0,3-1 0.35 

2.] 1 Đầí XD trụ sở cùa tõ chủc sự 
nghiệp DTS 10.90 7,31 0,12 2.06 0,57 0,55 0,20 0.08 

2.12 Đất car sớ tín ngưỡng TIN 3,3$ 0.24 0,47 0.78 0,62 0,65 0.49 0,15 

2.13 Đãt sông, ngòi, kênh, rạeíỊ; 
suối SON 20-780,64 1.913.29 1.287.30 914,24 3.043,65 6.161.78 2.294,14 5.166,25 

Ul 
00 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S o» 
Ul 4^ + 
5 L/l 

ƠQ 
y 

o 
k> 



STT Chi' tiêu sủ dụng dất Mã Tổng 
điện tích 

Diện tích phân theo đon vị hãnh chính 

STT Chi' tiêu sủ dụng dất Mã Tổng 
điện tích 

Xã 
An Thới 

Đông 

Xã 
Binh 

Khánh 

Thị Erán 
Cẩn 

Thanh 

Xã 
Long Hòa 

xa 
Lý Nhơn 

Xã 
Tam Thôn 

Hiệp 

Xã 
Thạrih An 

(1) Í2) (3) ới ítì fíì (*) m ĩ to) tin 
2.14 Đai có mặt nước chuyên dùng MNC 1,31 0,61 0.70 

3 Đât chưa sử dụng CSD 1.029,45 85,44 560,03 383,98 
4 Đầt khu cong nghê cao* KCN 
5 Đẩt khu kinh tẾ* KKT 
6 ĐâÉ dô thị* KDT 2.426,87 2.426,87 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S o» 
Ul 4^ + 
5 C/1 

ƠQ 5»' 
y 

o 
k> 

Ghi chú: * Không tong hự]ì khi lính tổng diện tích tự nhiêri 

2. Kể hoạch thu hồi các loại đất 

Dơn vị rinh: ha 
Diện tích phàn theo đoti vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sữ dụng đất Mi 
tổng 

diện tích 

xa 
An 

Thới 
Đông 

Xà 
Bình 

Khánh 

Thị trấn 
Cần 

Thạnh 

xa 
Long 
Hòa 

Xã 
bý 

Nhưn 

Xẽ 
Tam 
Thôn 
Hiệp 

Xã 
Thạnh 

An 

(1) (2) Q) (4)=(5>K,.+(11) (5) (6) (7> (8) (?) (10) ( 1 1 )  

1 Dắt nâng nghiệp NNP 122,21 41,54 13,48 27,61 27,12 7,37 3,59 1,50 

1.1 Dẩt trồng lúa LUA 2.13 2,13 
Trong đà • tìất chuyên trồng ỉ ủa nước LUC 

Đất trồng ỉúa còn lạì LUK 

1.2 Đât trông cây hàng năm khác HNK 12.49 ] ,04 1,03 5,54 2,48 0,29 2.09 0,02 

1.3 Đất trổng cây lâu nãm CLN 57,59 27,05 121 10,78 B.10 3,25 IJD1 0.13 

1.4 Đất rímg phòng hộ RP1I t3,75 13.75 

1.5 Đấl 11 LI ủ í trồng thuỵ sản NTS 29,19 13,46 3,05 6,91 1,81 3,47 0.49 

Uy 



Diện tích phân theo đon VỊ hành chính 

STT Chỉ tìỄu sừ dụng đất Mã 
Tỏng 

diện tích 

Xâ 
An 

Thới 
Dông 

Xà 
Bình 

Khánh 

Thị trẩu 
Cần 

Thạnh 

Xâ 
Long 
Hòa 

Xâ 
tý 

Nhơn 

Xã 
Tam 
Thõn 
Hiệp 

Xã 
Thạnh 

An 

(0 m (3) í4H3)+_+(ll) (5) íó) (7) (8) (9) (10) 01) 

1.6 Dát làm muối LMU 7.07 0,98 0,36 1,35 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 22,86 7,56 1,47 2,23 4,71 3,96 2,58 QM 

2.1 Đẩt quốc phòng CQP 0,62 0,56 0.06 
2.2 Đẩt an ninh CAN ỡ,05 0,05 
23 Dat thương mại, dịch vụ TMD 0,02 0,02 

2.4 Đất cơ sở sán xuât phi nồng nghiệp SKC 0,04 0,64 

2.5 
Đất phát trièn hạ tầng cẩp quổc gia. cẩp 
tính, cắp huyện, cấp x£L 

DHT 1,98 0,77 0,24 0,42 0,22 0,13 0,19 

Đất giùo thông DGT 0 99 0,25 ữ,17 0,14 o . ỉ l  (l ỉ 3 0,19 

Đá ỉ ĩkùy lợi DTL 0,48 0,45 0.03 

Đâl c&ặ& gìáơ dục đào tạo DGD 04 0.07 0, ỉ  7 

Đẩt công ĩ tình hưu chính viền thông DBV 0,07 0,07 
Đãi ỉàm nghĩa trang, nghĩa địũi nhà lưng 
lễ, tỉhà hòa ràng NTD 0,05 0,05 

Đất chợ DCH 0,14 0.06 0,08 

2.6 Dát ờ tại nòng thôn ONT 3,76 1.73 0,42 1,14 0,43 0.04 
2.7 Đất ờ tại đò tliị ODT 0,38 0,38 
2.8 Đất xây dựng trụ sỏ Cơ quan TSC 0.S4 0,31 0,12 D,16 O.Otì 0,17 0,02 
2.9 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 14,42 4,75 0.93 ÍMŨ 2,60 3,14 2.39 0,15 

o 
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Diện tích phân theo don vị hành chỉnh 

STT Chỉ tiéu su- dụng dác Mã 
Tổng 

diện tích 

xa 
An 

Thói 
Đông 

Xâ 
Bình 

K_hảnh 

Thị trấn 
cầri 

Thạnh 

Xã 
Long 
Hòa 

Xã 
tỵ 

Nhơn 

Xã 
Tam 
Thôn 
Hiệp 

Xã 
Thạnli 

An 

(1) (2) <3) (4)=(5)+...+(ll) (5) (6) ơ) (8) m (10) (11) 

2.10 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0-75 0.39 0.36 

ĨM Đất phì nông nghiệp khác PNK 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 
Đơn vị tinh: ha 

Diện tích phán theo dơn vị hành chinh 

STT Chỉ tiíu sử dụng đất Mi 
Tồng diện 

tích 

Xã 
An 

Thỏi 
Đông 

Xã 
Bình 

Khánh 

Thị 
trân 
Cần 

Thạjih 

Xã 
Long 
Hòa 

Xà 
Lỷ 

Nhtm 

Xã 
Tam 
Thôn 
Hiệp 

Xã 
Thạnh 

An 

(1) i2)  (3) (4H5}h.ắ* 
(I1J (5) (6) (7) (S) (MO (il) 

i 
Đẩt nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp 

NNP/PNN 340,24 47,27 179,12 13,79 64,96 19,06 14,12 1,92 

1.1 Dất trong lúa LUA/PNN 71,00 7,27 62.76 0,09 3,39 0,09 0,40 

Trong đó: Dắt chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 

1.2 Đât trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 94.66 9,48 48,86 4,74 16,49 10,41 4,86 0,12 
1.3 Dấi trồng cây lâu [lãm CLN/PNN 125,58 »8.84 54,34 5,28 36,20 1,42 8.4G 1,10 
ỉ_4 Dấi nuôi trồng lliuỳ sản NTS/PNN 41,07 ỉ 1,68 13,16 0,64 10-74 3.78 0,77 0,30 

14 Đât ỉàni muối LMU/PNN 4,93 3,04 1.53 0,36 
1-6 Đất nông nghiệp khát: NKH/PNN 



STT Chỉ riêu sử dụng dát Mâ 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ riêu sử dụng dát Mâ 
Tổng diện 

tích 

Xâ 
An 

Thới 
Đôny 

Xã 
Binh 

Khánh 

Thị 
trấn 
Cần 

Thạnh 

Xã 
Long 
Hòa 

Xã 
Lý 

Nhơn 

Xã 
Tani 
Thỏn 
Hiệp 

xa 
Thạnh 

An 

(1) (2) (3) (4H5)+...+ 
(11) 

(5) (6) (7) («) (9) (tì)) (11) 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử (lụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp 
31,12 16,30 9,89 3,68 1,25 

Trong đó: 

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang dất trồng cầy lâu 
năm 

LUA/CLN 18,52 8,70 8,88 0,94 

2.2 Đẩt trông lúa chuyền sang đẩt trồng rìmy LƯA/LNP 

2.3 
Dất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng 
thuỷ sản 

LƯA/NTS 12,60 7,60 1,01 2,74 1.25 

2.4 
Đất phi nông nghiệp không phái là đất ờ 
chuyên sang đât ờ 

PKO/OCT 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

Trong nãm kế hoạch sử dụng đất năm 2022 không có diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng./. 


